
Thời gian 
làm việc

Từ 8:45 sáng đến 5:00 chiềuPhòng trợ cấp hỗ trợ 
đời sống 
UBND thành phố Yokkaichi

Thông tin 
liên hệ trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ

● Thời gian chuyển khoản
● Nộp đơn xin trực tuyến: khoảng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn xin   ● Nộp đơn xin qua đường bưu điện: khoảng 1-2 tháng kể từ ngày nộp đơn xin
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• Vui lòng điền tài khoản của tổ chức tài chính và đính kèm bản sao sổ gửi tiền. 
(Tham khảo “bản sao tài khoản” ở  mặt C  hoặc tờ rơi đính kèm).
* Trường hợp điền tài khoản của người khác không phải là chủ hộ thì bắt buộc phải điền cả mục ⑤ ở mặt sau.

1. Thông thường

• Vui lòng điền vào các chỗ màu hồng và đính kèm hồ sơ cần thiết.
• Chỉ chấp nhận chuyển khoản vào các tài khoản tiết kiệm thông thường.
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* Sẽ không có thông báo sau khi tiền vào tài khoản. Vui lòng kiểm tra nội dung được ghi vào sổ gửi tiền hoặc trang web tra cứu nộp 
đơn xin được ghi ở mặt sau. Khoản thanh toán sẽ được ghi là “YC トクベツキユフキン” vào sổ gửi tiền.

● Đối tượng đủ điều kiện nhận khoản tiền trợ cấp này là cư dân đã đăng ký cư trú tại thành phố Yokkaichi vào ngày tiêu chuẩn 
(9 tháng 1 năm 2026). Tuy nhiên, không áp dụng cho trẻ em từ 18 tuổi trở xuống (có ngày tháng năm sinh sau ngày 2 tháng 
4 năm 2007) đủ điều kiện nhận trợ cấp hỗ trợ nuôi con để đối phó với tình trạng vật giá tăng cao (20.000 yên/trẻ).

Tài khoản của tổ chức tài chính được chỉ định

Tài liệu đính kèm (vui lòng kiểm tra mặt C )

Đ
ường cắt

Đ
ường cắt

Tên tổ chức tài chính

Mã chi nhánh (mã số chi nhánh)
*Không phải là ngân hàng bưu 
điện Nhật Bản

Kí hiệu
*Ngân hàng bưu điện Nhật Bản

Số tài khoản
*Không phải là ngân hàng bưu 
điện Nhật Bản

Mã số
*Ngân hàng bưu điện Nhật Bản

Loại tiền gửi Tên chủ tài khoản

□ Giấy xác nhận (phía bên phải của mẫu giấy này)   □ Bản sao giấy tờ xác minh danh tính   □ Bản sao tài khoản chuyển khoản
Trường hợp người đại diện nộp đơn xin hoặc chuyển khoản vào tài khoản của người đại diện thì bổ sung thêm □ Bản sao giấy tờ 
xác minh danh tính của người đại diện
* Trường hợp người giám hộ, người quản lý hoặc người hỗ trợ là người đại diện thì bổ sung thêm □ Bản sao Giấy chứng nhận các mục đăng ký hoặc bản sao 

Quyết định xét xử.

Cách nộp đơn xin: Vui lòng tiến hành nộp đơn xin theo một trong những cách dưới đây.

Giấy xác nhận số tiền trợ cấp 
đặc biệt tạm thời của thành phố 
Yokkaichi để đối phó với vật giá 
tăng cao

Phòng trợ cấp hỗ trợ đời sống thành phố Yokkaichi

Khoản tiền trợ cấp này đóng vai trò hỗ trợ cho tình trạng vật giá tăng và sẽ được 
cấp bằng khoản trợ cấp tạm thời tái thiết khu vực để ưu tiên hỗ trợ đối phó với 
tình trạng vật giá tăng cao trong nước.

Vui lòng làm thủ tục nộp đơn xin sau khi xác nhận nội dung.

Thị trưởng thành phố Yokkaichi

● Nộp đơn xin trực tuyến
Vui lòng nộp đơn xin trên điện thoại thông minh và máy tính bảng bằng cách sử dụng mã xác nhận và mật khẩu dưới đây.

● Nộp đơn xin qua đường bưu điện

Mẫu đơn xin trợ cấp

● Nếu bạn có điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng thì có thể nộp đơn xin bằng mã 
2D ở bên phải.

Mã xác nhận 
của bạn

Mật khẩu thì sẽ nhập ngày tháng năm sinh của bạn bằng 8 chữ số 
(4 chữ số cho năm dương lịch + 2 chữ số cho tháng + 2 chữ số cho ngày). 
(Ví dụ: trường hợp là ngày 1 tháng 1 năm 2000 thì sẽ là “20000101”)

Thời hạn nộp 
đơn xin

Ngày 30 tháng 6 năm 2026 (thứ Ba)
Dấu bưu điện có hiệu lực ngày hôm đó

* Trường hợp chuyển khoản vào tài khoản của người khác không phải là chủ hộ thì sẽ 
không thể nộp đơn xin trực tuyến. Vui lòng nộp đơn xin qua đường bưu điện.

Vui lòng đính kèm các giấy tờ dưới đây và nộp bằng phong bì thư dùng để trả lời.
① Giấy xác nhận (phía bên phải của trang này)    ② Bản sao giấy tờ xác minh danh tính    ③ Bản sao tài khoản chuyển khoản
Trường hợp chuyển khoản vào tài khoản của người đại diện thì ngoài những giấy tờ nêu trên vui lòng gửi kèm vào phong bì 
các tài liệu dưới đây.
④ Bản sao giấy tờ xác minh danh tính của người đại diện

Khi gọi điện... vui lòng cho biết
Mã xác nhận

Dùng để nộp

Vui lòng ký tên sau khi xác nhận các mục cam kết và đồng ý.
1. Tất cả thành viên là đối tượng nêu trên đã đăng ký cư trú tại thành phố Yokkaichi vào thời điểm ngày 9 tháng 1 năm 2026.
2. Tôi đồng ý rằng thành phố có thể tiến hành điều tra nếu cần thiết, để quyết định việc chi trả số tiền trợ cấp.
3. Nếu sau khi thành phố Yokkaichi đã quyết định chi trả tiền cấp nhưng không thể thanh toán vì những lý do như tài khoản ngân hàng của tôi bị hủy hoặc thay đổi, 

và cho đến hạn nộp đơn vẫn không thể liên lạc hay xác nhận được với tôi thì tôi đồng ý rằng coi như tôi đã từ chối nhận trợ cấp.

Vui lòng điền vào các chỗ màu hồng.

Người hưởng trợ cấp và số tiền trợ cấp

Chi tiết về đối tượng và số tiền

* Khoản trợ cấp này không được chi trả cho trẻ em từ 18 tuổi trở xuống (có ngày tháng năm sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 2007) đủ 
điều kiện nhận trợ cấp hỗ trợ nuôi con để đối phó với tình trạng vật giá tăng cao (20.000 yên/trẻ).

Chữ ký của người hưởng trợ cấp (cam kết và đồng ý)

Đối tượng và số tiền trợ cấp
Mặt A

Họ tên người hưởng trợ cấp Số tiền trợ cấp (yên)

Họ tên của đối tượng Ngày tháng năm sinh Chủ hộ Số tiền (yên)

Sau khi xác nhận các mục cam kết và đồng ý ở trên, yêu cầu tiền trợ cấp.

Thông tin liên hệ có thể liên hệ vào ban ngày
(                     )                 -

N
gày xác 
nhận

C
hữ ký

chủ hộ

Ngày      tháng      năm

059-354-8241



・ Vui lòng ký tên bên dưới. Vợ hoặc chồng, cha mẹ hoặc con của chủ hộ cũng có thể là người đại diện. Nếu mối quan hệ với chủ hộ là “Khác”, 
vui lòng nhập mối quan hệ trong dấu ngoặc đơn.

Vui lòng điền vào các chỗ màu hồng và đính kèm hồ sơ cần thiết.

Bản sao (phô tô) giấy tờ xác minh danh tính

Vui lòng điền một cách rõ ràng và chính xác bằng “bút bi đen”. Không sử dụng bút bi hoặc bút chì có thể xóa được.

Cột chữ ký của 
chủ hộ

Cột chữ ký của người đại diện

Họ tên
chủ hộ

Họ tên của 
người đại 
diện (tên)

Mối quan hệ 
với chủ hộ

Địa chỉ của 
người đại

diện (vị trí)

Tôi xác nhận người được liệt kê dưới đây là người đại diện của tôi và ủy 
quyền cho người đó kiểm tra và nhận tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời.

Những người có 
thể đại diện kiểm 
tra và nhận trợ 
cấp

• Người có tên trong cùng phiếu cư trú với chủ hộ • Người thân và những người khác thường xuyên chăm 
sóc người thuộc đối tượng nhận trợ cấp

Cùng một gia đình

Mối quan hệ với chủ hộ

Khác
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・ Vui lòng ký tên bên dưới. Vợ hoặc chồng, cha mẹ hoặc con của chủ hộ cũng có thể là người đại diện. Nếu mối quan hệ với chủ 
hộ là “Khác”, vui lòng nhập mối quan hệ trong dấu ngoặc đơn.

• Trường hợp là ngân hàng bưu điện Nhật Bản

Vui lòng nộp giấy tờ có thể biết được “kí hiệu”, “mã số”, “tên chủ tài khoản”.

Bản sao tài khoản * Vui lòng xem thêm tờ rơi đính kèm

• Trường hợp không phải là ngân hàng bưu điện Nhật Bản (bản sao của một trong những giấy tờ sau)

“Bản sao trang đầu của sổ gửi tiền”, “Hình ảnh sổ gửi tiền điện tử”

Trang web tra cứu tình trạng nộp đơn xin

• Nếu nhập mã xác nhận thì có thể tra cứu được tình trạng nộp đơn.
(Những người nộp đơn qua đường bưu điện cũng có thể sử dụng)

Vui lòng điền vào các chỗ màu hồng và đính kèm hồ sơ cần thiết.

Giấy xác nhận số tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời của thành phố Yokkaichi để 
đối phó với vật giá tăng cao

Giấy xác nhận số tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời của thành phố Yokkaichi để 
đối phó với vật giá tăng caoMặt B Mặt C

Trường hợp nhận tiền theo tài khoản của tổ chức tài chính của người đại diện như tại phần ③ 

Trường hợp nhận tiền theo tài khoản của tổ chức tài chính của người đại diện như tại phần ③ 

Cùng một gia đình Khác (mối quan hệ:                    )

Cột chữ ký của 
chủ hộ

Cột chữ ký của người đại diện

Họ tên
chủ hộ

Họ tên của 
người đại 
diện (tên)

Địa chỉ của 
người đại

diện (vị trí)

Mối quan hệ 
với chủ hộ

Tôi xác nhận người được liệt kê dưới đây là người đại diện của tôi và ủy 
quyền cho người đó kiểm tra và nhận tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời.

Cùng một gia đình Khác (mối quan hệ:                    )
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Ví dụ về cách điền nếu bạn muốn nhận trợ cấp qua tài khoản tổ chức tài chính của người đại diện

〒510-XXXX Thông tin liên hệ có thể liên hệ vào ban ngày: (059) 345-XXXX Yokkaichi Hanako

Thành phố Yokkaichi: XXXXXXXX

Yokkaichi Taro

mặt A

* Phần ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh và phần ghi rõ sự thay đổi trong bất kỳ tài liệu vẫn còn hiệu lực sau đây

• Giấy phép lái xe (giấy chứng nhận kinh nghiệm lái xe)   
• Giấy xác nhận tư cách bảo hiểm sức khỏe   • Hộ chiếu   • Thẻ cư trú (mặt trước và mặt sau)   
• Giấy chứng nhận thường trú đặc biệt (mặt trước và mặt sau)   • Sổ tay người khuyết tật   
• Sổ tay phục hồi chức năng   • Thẻ bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng   • Sổ lương hưu, v.v.   
• Thẻ My number (chỉ mặt có ảnh)
* Không thể sử dụng thẻ thông báo My number (không có ảnh).
Không thể sử dụng thẻ bảo hiểm sức khỏe làm giấy tờ xác minh danh tính. Xin lưu ý.

〒          -           Thông tin liên hệ có thể liên hệ vào ban ngày (            )                 -

mặt A

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

●多言語によるご案内は、右記のQRコードよりご確認ください。　　●关于本通知的中文版介绍，请扫描右边二维码确认。
●다국어 안내는 우측 QR 코드를 통해 확인해 주십시오.
●Please scan the QR code on the right to get information about this form.
●Para obtener información multilingüe sobre este formulario, escanee el código QR de la derecha.
●Favor escanear o código QR para obter informações sobre este documento em várias línguas.
●chi tiết cụ thể bằng các ngôn ngữ khác được hướng dẫn trong đường link này( đọc mã QR)


